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UỶ BAN NHÂN DÂN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH QUẢNG NAM
Độc lập-Tự do-Hạnh phúc
  

 Số:  3839   /KH-UBND
Tam Kỳ, ngày 06   tháng  12   năm 2006

KẾ HOẠCH

Về biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007


Thực hiện Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19/6/2003 của Chính phủ và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24/12/2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước; Nghị định số 112/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý đối với đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước; Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/04/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

Trên cơ sở các quy định hiện hành về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức bộ máy của các cơ quan chuyên môn, các đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, huyện, thị, thành phố; các quy định về định mức biên chế sự nghiệp giáo dục đào tạo, y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007 báo cáo tại kỳ họp lần thứ 10 HĐND tỉnh khoá VII. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo thống nhất của HĐND tỉnh tại kỳ họp lần thứ 10; sau khi xem xét lại các đề nghị về biên chế hành chính, sự nghiệp của các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố và tình hình khả năng cân đối  ngân sách của tỉnh; UBND tỉnh thống nhất chính thức Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 trình HĐND tỉnh khoá VII tại kỳ họp thứ 11 như sau: 

I. Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006:

A. Biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006:

Ngày 14/12/2005, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 41/2005/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính và quyết định tổng biên chế sự nghiệp năm 2006 là: 27.933 người. 

Trong đó:

- Biên chế hành chính


:   2.950 người.

- Chỉ tiêu công chức dự bị

:        86 người. 

- Biên chế sự nghiệp


: 24.897 người. bao gồm:

  
  + Sự nghiệp GD-ĐT


: 18.879 người.

  
  + Sự nghiệp Y tế



:   4.216 người.

  
  + Sự nghiệp VHTT-TT


:      629 người.

  
  + Sự nghiệp khác



:   1.173 người.

Sau kỳ họp lần thứ 7 khoá VII Hội đồng nhân dân tỉnh, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương quy định bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho một số Sở, Ngành; UBND tỉnh có quyết định thành lập thêm một số tổ chức Sự nghiệp mới như: Trung tâm Công báo trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ văn hoá nghệ thuật trực thuộc Sở Văn hoá thông tin; Trung tâm Thông tin Tài nguyên và Môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm...nên biên chế hành chính, sự nghiệp được bổ sung thêm cho một số cơ quan, đơn vị.

 Ngày 03 tháng 3 năm 2006 Bộ Nội vụ có Quyết định số 268/QĐ-BNV giao biên chế hành chính năm 2006 là 3.037 người và Công chức dự bị là 91 người. Ngày 17/7/2006 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 72/TTHĐND-VP đồng ý để UBND tỉnh được quyết định bổ sung 29 biên chế sự nghiệp.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã quyết định giao biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2006 cho các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.  
Tổng số biên chế giao năm 2006: 28.008 người, trong đó:

- Biên chế hành chính

:   2.999 người.

- Chỉ tiêu công chức dự bị
:        89 người.

- Biên chế sự nghiệp

: 24.920 người, trong đó:

 
  + Sự nghiệp GD-ĐT

: 18.888 người.

 
  + Sự nghiệp Y tế


:   4.216 người.

 
  + Sự nghiệp VHTT-TT

:      629 người.

 
  + Sự nghiệp khác


:   1.187 người.

B. Biên chế thực hiện đến thời điểm 30/9/2006

Tổng số



: 27.338 người (97,6%), trong đó:

- Biên chế hành chính

:    2.924 người (97,5%).

- Chỉ tiêu công chức dự bị
:        89  người (100%).

- Biên chế sự nghiệp

:  24.325 người (97,6%), trong đó:

  
  + Sự nghiệp GD-ĐT

:  18.603 người (98,5%).

  
  + Sự nghiệp Y tế


:    4.115 người (97,6%).

  
  + Sự nghiệp VHTT-TT

:       530 người (84,2%).

 
  + Sự nghiệp khác


:    1.077 người (90,7%).

Số liệu trên chỉ bao gồm số biên chế chính thức, không tính đến số cán bộ đang thực hiện chế độ hợp đồng lao động tại các đơn vị.

C. Số biên chế ở các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện đến cuối tháng 9/2006 là: 670 người (2,4%).

Trong đó:

- Biên chế hành chính


:      75 người  (2,5%).

- Biên chế sự nghiệp


:    595 người  (2,4%), bao gồm:

  
  + Sự nghiệp GD - ĐT


:    285 người (1,5%).

  
  + Sự nghiệp Y tế



:    101 người (2,4%).

  
  + Sự nghiệp VHTT-TT


:      99 người (15,8%).

  
  + Sự nghiệp khác 


:    110 người (9,3%).


Trong số 670 biên chế chưa sử dụng, thực tế các Sở, ban, ngành và UBND các huyện đã hợp đồng lao động vào làm việc theo chỉ tiêu biên chế đã giao này; hiện nay đã đề nghị xét tuyển là: 334 biên chế. UBND tỉnh đã có Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 07/11/2006 về xét tuyển viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập cho 6 huyện miền núi và các trường cao đẳng, trường Dạy nghề thuộc tỉnh; dự kiến sẽ hoàn thành giữa tháng 12/2006. Số biên chế còn lại 336 người, các cơ quan, đơn vị sẽ tiếp tục tuyển dụng chính thức trong thời gian đến để đảm bảo đủ về số lượng biên chế cần có, đồng bộ về cơ cấu cán bộ, công chức, viên chức.

II. Kế hoạch biên chế năm 2007:

A. Biên chế hành chính năm 2007:

Tổng biên chế hành chính và công chức dự bị được Bộ Nội vụ giao năm 2006 là 3.128 người. Để bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ trong năm 2007 và những năm tiếp theo (2008-2010), UBND tỉnh dự kiến phân bổ số biên chế hành chính và công chức dự bị năm 2007 đối với các Sở, ngành, huyện, thị, thành phố (Biểu mẫu số 1).

Một số cơ quan, đơn vị thuộc khối huyện, thị, sở, ngành được bố trí tăng biên chế hành chính năm 2007, cụ thể như sau:

1. Khối huyện, thị , thành phố tăng: 19 biên chế so với năm 2006.

Tăng để thực hiện Nghị định 122/2005/NĐ-CP ngày 04/10/2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng. 

2. Khối Sở, Ban, Ngành tăng: 21 biên chế hành chính (có 02 công chức dự bị) so với năm 2006.
 - Chủ yếu là tăng thêm biên chế làm công tác Thanh tra hành chính và Thanh tra chuyên ngành theo Nghị định của Chính phủ. 
 - Năm 2007 bố trí biên chế đối với các đơn vị thành lập mới như: Ban Quản lý Khu kinh tế Cửa khẩu Nam Giang; Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng - Chống tham nhũng,...

B. Biên chế sự nghiệp năm 2007:

 Tổng biên chế sự nghiệp năm 2007 là 24.872 người, so với năm 2006 không tăng biên chế sự nghiệp. UBND tỉnh dự kiến phân theo 4 lĩnh vực thuộc khối huyện, thị xã, thành phố, sở, ngành, gồm: sự nghiệp GD-ĐT: 18.888 người, sự nghiệp Y tế: 4.216 người, sự nghiệp VHTT-TT: 629 người và sự nghiệp khác: 1.139 người (Biểu mẫu số 2). 
Tóm lại, tổng biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của tỉnh Quảng Nam là:  28.000 người.
Trong đó:

1. Biên chế hành chính
      
:   3.037 người, tăng 38 người.

2. Chỉ tiêu công chức dự bị là
:        91 người, tăng 02 người.  

3. Biên chế sự nghiệp

: 24.872 người (giảm 48 biên chế), trong đó: 

  + Sự nghiệp GD-DT

: 18.888 người, không tăng. 

  + Sự nghiệp Y tế


:   4.216 người, không tăng. 

  + Sự nghiệp VHTT-TT

:      629 người, không tăng.

  + Sự nghiệp khác


: 1.139 người, (giảm 48 biên chế năm 2006 đã giao cho các Hội).

C. Tổ chức thực biện: 

Căn cứ vào Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo với Bộ Nội vụ để bổ sung biên chế hành chính năm 2007 đối với tỉnh Quảng Nam. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định phân bổ biên chế hành chính, sự nghiệp đối với các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị, thành phố thuộc tỉnh để thực hiện nhiệm vụ năm 2007.

UBND tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo tổng rà soát biên chế hành chính, sự nghiệp toàn tỉnh vào quý 3 năm 2007. Trên cơ sở đó đề xuất phương án bố trí biên chế hành chính ổn định 2 đến 3 năm, theo đúng các Nghị định của Chính phủ về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện, các quy định về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức bộ máy của từng cơ quan, đơn vị, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm tự chủ về biên chế và kinh phí quản lý hành chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Định mức biên chế sự nghiệp đối với các cơ quan, đơn vị, theo các qui định về định mức biên chế sự nghiệp, tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị thực hiện trách nhiệm tự chủ về biên chế, tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Quảng Nam năm 2007./.
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